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I.  NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

1. Tổ chức đăng ký

Ông Nguyễn Quốc Ánh


Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Duy Hùng


Chức vụ: Tổng Giám đốc

Bà Lê Ngọc Bích



Chức vụ: Kế toán trưởng
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

2. Tổ chức tư vấn

Đại diện:  Ông Nguyễn Hồng Nam
Chức vụ: Giám đốc điều hành
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin đăng ký giao dịch cổ phiếu do Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí VINASHIN. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí VINASHIN cung cấp.
II. CÁC KHÁI NIỆM

	UBCKNN:
	Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước

	TTGDCK HN:
	Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

	Công ty, Shinpetrol: 
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí VINASHIN

	HĐQT:
	Hội đồng Quản trị

	Tổ chức tư vấn:
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI

	Điều lệ Công ty:
	Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí VINASHIN

	Vinashin:
	Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam

	TST:
	Công ty Thương mại Vận tải Ven biển và Viễn thông

	Inlaco:
	Công ty Hợp tác Lao động với Nước ngoài

	TNHH:
	Trách nhiệm hữu hạn

	DNTN:
	Doanh nghiệp tư nhân

	PTT:
	Tổng Công ty Dầu khí Quốc gia Thái Lan

	LĐ:
	Lao động

	HĐLĐ:
	Hợp đồng lao động

	GRT:
	Tấn (Tổng trọng tải tàu)

	LPG:
	Khí hóa lỏng

	Trader LPG:
	Nhà kinh doanh LPG

	DWT:
	Tấn (Tổng trọng tải tòan phần)

	Gas:
	Khí hóa lỏng

	MT:
	Mét tấn (tấn đo lường)

	Seri:
	Lô tàu nhiều chiếc giống nhau


III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký

· Tên gọi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí VINASHIN
· Tên giao dịch quốc tế: VINASHIN Petroleum Investment and Transport Joint Stock Company
· Tên viết tắt: SHINPETROL.,JSC
· Địa chỉ: Số 204 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 06, Quận 03, Thành phố Hồ Chí Minh
· Điện thoại: (84-8) 9 300 704

Fax: (84-8) 9 300 706
· Mã số thuế: 0303154993
· Vốn điều lệ : 40.000.000.000 (bốn mươi tỷ) đồng.
Tính đến thời điểm 30/09/2006, cơ cấu sở hữu của Công ty như sau:
	Vinashin:
	23.500.000.000 đồng
	~
	58,75% VĐL

	CBCNV:
	15.752.000.000 đồng
	~
	39,38% VĐL

	Cổ đông khác:
	748.000.000 đồng
	~
	1,87% VĐL


1.2. Biểu tượng (logo) của Công ty
[image: image3.emf]
Mô tả Biểu tượng
· Logo được sắp xếp từ ba chữ cái đầu: V,S,I của các từ tiếng Anh Vietnam- Shipbuilding- Industry (tên giao dịch của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam- VINASHIN);
· Logo có hai màu: xanh tím (C100M80), đỏ cờ (C100Y100). Màu xanh tượng trưng cho biển và niềm hy vọng. Màu đỏ tượng trưng cho màu sắt thép và ý chí quyết tâm;

· Về hình tượng: Logo thể hiện khái quát hình con tàu rút ngắn;

· Dòng chữ Shinpetrol nằm dưới logo Vinashin: Công ty Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol) là công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) (theo quyết định số 104/2006/QĐ-TTg về việc thành lập công ty mẹ con- Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam).
1.3. Quá trình hình thành và phát triển

Tháng 05/2002, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) , Công ty TNHH Thương mại Vận tải Ven biển và Viễn thông (TST) và Công ty Hợp tác Lao động với Nuớc ngoài (Inlaco) ký biên bản thỏa thuận về việc thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí VINASHIN (Shinpetrol) với vốn điều lệ dự kiến là 40 tỷ đồng. Trong đó, Vinashin góp 20,4 tỷ đồng chiếm 51%, TST góp 15,6 tỷ đồng chiếm 39% và Inlaco góp 4 tỷ đồng chiếm 10%.
Trên cơ sở đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí VINASHIN (Shinpetrol), được chính thức thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 12/2002 (Giấy đăng ký kinh doanh số 0103001280 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 08/08/2002) với trụ sở chính tại 109 Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội và 01 chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 27/02/2003, Công ty mở thêm chi nhánh tại Hải Phòng.

Mặc dù trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội song trụ sở chỉ là đầu mối tiếp nhận và phối hợp với công ty lập các hồ sơ, dự án trình các cơ quan chủ quản tại Hà Nội. Tất cả  các hoạt động kinh doanh của Công ty đều được quản lý và thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, ngày 31/12/2003, Công ty chuyển trụ sở chính vào Thành phố Hồ Chí Minh. (Giấy đăng ký kinh doanh số 4103002016 do Sở Kế hoạch Đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30/12/2003).
Trong quá trình hoạt động, Shinpetrol liên tục phát triển. Năm 2003, Công ty chỉ mới có 03 tàu ( Tàu Việt Gas 01, Tàu Việt Gas 02, Tàu Việt Gas 06), giá trị tài sản cố định là 89 tỷ đồng. Năm 2004, Công ty đã đầu tư thêm 02 tàu Shinpetrol 01 và Aquamarine; thuê mua tàu Appollo, tổng giá trị tài sản cố định của Công ty tăng lên 166 tỷ đồng. Năm 2006, Công ty đầu tư thêm 04 chiếc tàu chở hàng rời quốc tế với tổng giá trị tài sản cố định lên đến hơn 500 tỷ đồng.  Doanh thu từ việc kinh doanh đạt từ 284 tỷ đồng năm 2003 dự kiến năm 2006 đạt mức 484 tỷ đồng. Để đảm bảo nhu cầu hoạt động của Công ty, các phòng ban cũng tăng từ 05 lên 13 phòng ban với số lượng lao động tăng từ 152 người năm 2004 lên đến 242 người năm 2006.
Năm 2004, Công ty được Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam tặng bằng khen “Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Năm 2006, Công ty được Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam giao 907 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu quốc tế để đầu tư phát triển đội tàu và xây dựng kho chứa LPG. 
Theo kế hoạch năm 2006-2010, Công ty sẽ trở thành đơn vị có đội tàu vận tải quốc tế khoảng 20 chiếc với tổng trọng tải là 1.000.000 DWT và là đơn vị có kho chứa LPG lớn nhất cả nước.

Hiện tại, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam nắm 58,75% vốn điều lệ Công ty. 

1.4. Cơ cấu nhân sự
Tính đến thời điểm 30/09/2006, Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin có tất cả 242 lao động, trong đó, 49,2% lao động có trình độ đại học.
Bảng 1: Cơ cấu lao động tại thời điểm 30/09/2006
	STT
	Phân loại lao động
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	
	
	Nam
	Nữ
	Tổng cộng
	

	
	Phân theo trình độ học vấn
	
	
	
	

	1
	Trên đại học
	01
	
	01
	0,4

	2
	Đại học
	107
	12
	119
	49,2

	3
	Trung cấp
	56
	05
	61
	25,2

	4
	Công nhân kỹ thuật
	60
	01
	61
	25,2

	
	Tổng cộng
	224
	18
	242
	100

	
	Phân theo phân công lao động
	
	
	
	

	1
	HĐQT/Ban Giám đốc
	6
	
	6
	2,4

	2
	Lao động quản lý
	26
	2
	28
	11,6

	3
	Lao động trực tiếp
	136
	
	136
	56,2

	4
	Lao động gián tiếp
	56
	16
	72
	29,8

	
	Tổng cộng
	224
	18
	242
	100

	
	Phân theo hợp đồng lao động (HĐLĐ)
	
	
	
	

	1
	LĐ ký HĐLĐ không xác định thời hạn
	224
	18
	242
	100

	2
	LĐ ký HĐLĐ 12 tháng
	
	
	
	

	3
	LĐ ký HĐLĐ ngắn hạn
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	224
	18
	242
	100



Nguồn: Shinpetrol
1.5. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý
· Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí VINASHIN (Shinpetrol) đặt tại số 204 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 06, quận 03, thành phố Hồ Chí Minh.
· Shinpetrol có 02 (hai) chi nhánh trực thuộc bao gồm:
· Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ: Số 131 đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (84-4) 719 5996
Fax: (84-4) 719 2019
Hoạt động kinh doanh chính: Đầu mối tiếp nhận và phối hợp với Công ty lập các hồ sơ, dự án trình các cơ quan chủ quản tại Hà Nội; Thực hiện các thủ tục đầu tư, đền bù, giải tỏa dự án khu đô thị Golf Mê Linh
Mối quan hệ với Công ty: Chi nhánh trực thuộc Shinpetrol.
· Chi nhánh Hải Phòng
Địa chỉ: 11 đường Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: (84-31) 522 644
Fax: (84-31) 552 645
Hoạt động kinh doanh chính: Quản lý kho tiếp nhận hàng tại Vật Cách và tổ chức mua bán LPG tại khu vực phía Bắc; Xây dựng kho LPG Đình Vũ; Đại lý tàu biển, sửa chữa tàu biển.
Mối quan hệ với Công ty: Chi nhánh trực thuộc Shinpetrol.

CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA SHINPETROL
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· Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định định hướng phát triển ngắn, dài hạn, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính hàng năm của Công ty. Đại hội đồng cổ đông bầu ra Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
· Hội đồng quản trị
Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty, trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.

· Ban kiểm soát
Ban kiểm soát là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

· Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc là người điều hành hoạt động của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giúp việc cho Tổng Giám đốc là Phó Tổng Giám đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm.
· Phó Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc là người giúp cho Tổng Giám đốc điều hành Công ty theo phân công và ủy quyền của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các nhiệm vụ được phân công và giao quyền. Công ty hiện có 01 (một) Phó Tổng Giám đốc phụ trách các phòng ban: Ban Quản lý Tàu, Phòng Kỹ thuật, Phòng Vật tư, Phòng An toàn Pháp chế, Phòng Thuyền viên và Ban Đóng mới.
· Các phòng chức năng
Phòng Tổ chức Nhân sự: Có nhiệm vụ tổ chức, theo dõi, quản lý nhân sự của Công ty, chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác tiền lương và các chế độ cho người lao động theo quy định của nhà nước.
Phòng Hành chánh: Có nhiệm vụ sắp xếp, bố trí nơi làm việc, xe cộ, đón tiếp khách, tổ chức liên hoan hội nghị , cung cấp các vật phẩm văn phòng phẩm, chịu trách nhiệm toàn bộ về thông tin liên lạc và an ninh nơi làm việc.

Phòng Đại lý Khai thác: Thực hiện nhiệm vụ môi giới hàng hải, đại lý tàu biển; Kinh doanh và cho thuê tàu vận tải biển nội địa và quốc tế.

Phòng Kinh doanh: Thực hiện nhiệm vụ nhập khẩu và kinh doanh LPG trên thị trường cả nước. Xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh LPG trong từng tháng, quý, năm.
Tổng hợp giá, thống kê phân tích kết quả kinh doanh LPG tại từng thời điểm tháng, quý, năm.
Phòng Kế toán Tài chính: Phòng Kế toán Tài chính có chức năng tham mưu giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo, quản lý điều hành công tác kinh tế tài chính và hạch toán kế toán; Xúc tiến và quản lý công tác đầu tư tài chính, công tác tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập hoặc chi trả theo chế độ, chính sách đối với người lao động.
Phòng Kỷ thuật: Thực hiện nhiệm vụ sửa chữa, bảo dưỡng, đảm bảo tình trạng kỹ thuật cho đội tàu.
Phòng Vật tư: Thực hiện nhiệm vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời vật tư thiết bị cho đội tàu và cho việc đóng mới.
Phòng Thuyền viên: Thực hiện nhiệm vụ tuyển dụng, đào tạo thuyền viên; Đảm bảo các chế độ cho các thuyền viên trên các tàu.

Phòng Đầu tư: Thực hiện nhiệm vụ thủ tục cho việc phê duyệt lập các dự án; Triển khai đấu thầu xây lắp các công trình, dự án.
Phòng An toàn Pháp chế: Có nhiệm vụ đảm bảo đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo pháp luật Việt Nam và quốc tế cho đội tàu hoạt động; Tham gia giải quyết các tranh chấp, kiện tụng liên quan đến sự cố đội tàu. 
Ban Đóng mới: Có nhiệm vụ lập hồ sơ thiết kế, thuê thiết kế; Chủ trì các dự án đóng mới tàu.
Ban Kiểm soát Nội bộ: Có nhiệm vụ kiểm soát tình hình thực hiện các chế độ, chính sách của Công ty trong việc quản lý kỹ thuật các tàu; Quản lý chi phí theo định mức, tình hình thực hiện các chế độ cho người lao động.

Ban Quản lý Tàu: Có nhiệm vụ làm đầu mối giữa các tàu và các phòng ban chuyên môn trong việc đảm bảo, kỹ thuật, an toàn cho đội tàu. Quản lý đội tàu 09 (chín) chiếc (04 tàu gas, 01 tàu dầu, 04 tàu hàng rời) theo luật hàng hải Việt Nam và quốc tế bao gồm:
· Đội tàu gas
1. Tàu Việt Gas 01

	
	· Năm đóng: 2001

· Dung tích bồn: 1.170 m3
· Quốc tịch: Việt Nam

· Vùng hoạt động: Việt Nam


2. Tàu Việt Gas 02
	
	· Năm đóng: 2002

· Dung tích bồn: 2.500 m3
· Quốc tịch: Việt Nam

· Vùng hoạt động: Đông Nam Á, Nam Trung Quốc


3. Tàu Aquamarine Gas
	
	· Năm đóng: 1985

· Năm hoán cải: 2004

· Dung tích bồn: 1.904 m3
· Quốc tịch: Việt Nam

· Vùng hoạt động: Đông Nam Á, Nam Trung Quốc


4. Tàu Shinpetrol gas 01
	
	· Năm đóng: 1980

· Năm hoán cải: 2005

· Dung tích bồn: 1.250 m3
· Quốc tịch: Mongolia

· Vùng hoạt động: Đông Nam Á, Nam Trung Quốc


· Đội tàu dầu
1. Tàu dầu Vinashin 03
	
	· Năm đóng: 2001

· Dung tích bồn: 1.914 m3
· Quốc tịch: Việt Nam
· Vùng hoạt động: Đông Nam Á, Nam Trung Quốc


· Đội tàu hàng rời
1. Tàu Asia Sea 01
	
	· Năm đóng: 1982

· Trọng tải: 25.854 tấn

· Quốc tịch: Panama
· Vùng hoạt động: Quốc tế


2. Tàu Asia Sea 02

	
	· Năm đóng: 1984

· Trọng tải: 35.501 tấn

· Quốc tịch: Panama
· Vùng hoạt động: Quốc tế


3. Tàu Vinashin Iron
	
	· Năm đóng: 1984

· Trọng tải: 22.828 tấn

· Quốc tịch: Panama
· Vùng hoạt động: Quốc tế


4. Tàu Vinashin Silver
	
	· Năm đóng: 1986

· Trọng tải: 26.858 tấn

· Quốc tịch: Panama
· Vùng hoạt động: Quốc tế




Chi nhánh Hà Nội: 

· Tổng số cán bộ công nhân viên: 15 người.
· Hoạt động kinh doanh chính: Đầu mối tiếp nhận và phối hợp với Công ty lập các hồ sơ, dự án trình các cơ quan chủ quản tại Hà Nội; Thực hiện các thủ tục đầu tư, đền bù, giải tỏa dự án khu đô thị Golf Mê Linh.
Chi nhánh Hải Phòng: 

· Tổng số cán bộ công nhân viên: 13 người.
· Hoạt động kinh doanh chính: Quản lý kho tiếp nhận hàng tại Vật Cách và tổ chức mua bán LPG tại khu vực phía Bắc; Xây dựng kho LPG Đình Vũ; Đại lý tàu biển, sửa chữa tàu biển.
1.6. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần
Tính đến thời điểm 30/09/2006, Shinpetrol có 03 (ba) cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần theo danh sách cụ thể:
Bảng 2: Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần

	STT
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Số cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/CP)

(cổ phần)
	Tỷ lệ nắm giữ (%)

	1
	Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam
	Số 109 đường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hồ Chí Minh
	2.350.000
	58,75%

	2
	Nguyễn Duy Hùng
	Số 380/5A đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 03, thành phố Hồ Chí Minh


	642.000
	16,05%

	3
	Phan Lê Tân
	Số 12/98 đường Đình Đồng, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
	480.000
	12,00%


2. Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ
Danh sách cổ đông sáng lập của Shinpetrol theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103001280 ngày 08/08/2002 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
Bảng 3: Danh sách cổ đông sáng lập Shinpetrol năm 2002
	STT
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Số cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/CP)
(cổ phần)
	Tỷ lệ nắm giữ (%)

	1
	Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin)
Đại diện: Hoàng Thị Huệ
	Số 109 đường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

	2.040.000
	51%

	2
	Công ty TNHH Thương mại Vận tải Ven Biển và Viễn thông (TST)
Đại diện: Nguyễn Duy Hùng
	Số 204 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 06, quận 03, thành phố Hồ Chí Minh
	1.560.000
	39%

	3
	Công ty Cổ phần Hợp tác Lao động với Nước ngoài (Inlaco)
Đại diện: Nguyễn Xuân Hò
	Số 4 Nguyễn Trãi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	400.000
	10%


Phần vốn góp của Công ty TNHH Thương mại Vận tải Ven biển và Viễn thông (TST) và Công ty Hợp tác Lao động với Nuớc ngoài (Inlaco) đã chuyển nhượng cho Vinashin và các cán bộ công nhân viên trong công ty.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol) được thành lập tháng 8 năm 2002, vì vậy, các quy định về hạn chế chuyển nhượng cổ phần đối với cổ đông sáng lập của Công ty đều đã hết hiệu lực.
3. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức xin đăng ký, những công ty mà tổ chức đăng ký nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký 
3.1. Danh sách công ty nắm cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký
Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) nắm giữ cổ phần chi phối đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol). Hiện tại, Vinashin đang nắm giữ 58,75% vốn cổ phần của Shinpetrol.
3.2. Danh sách công ty tổ chức đăng ký nắm cổ phần chi phối
Không có.
4. Hoạt động kinh doanh

4.1. Sản phẩm, dịch vụ chính

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp (đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 27/04/2006), ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:

· Đầu tư, xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, công nghiệp và dân dụng;

· Hoạt động vận tải trên các tuyến đường thủy nội địa và quốc tế;

· Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dầu khí;

· Cung cấp vật tư, thiết bị máy móc tổng hợp cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng;

· Đại lý khai thác, dịch vụ và hoa tiêu hàng hải;

· Dịch vụ đại lý tàu biển, đại lý vận tải đường biển;

· Môi giới hàng hải;

· Cung ứng tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển;

· Sang chiết gas;

· Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, cầu cảng, kho bãi;

· Môi giới bất động sản;

· Kinh doanh nhà;

· Kinh doanh du lịch lữ hành nôi địa, quốc tế;

· Hoạt động các câu lạc bộ thể dục thể hình, nhịp điệu, bơi lội, thể thao dưới nước, đua thuyền, sân gôn, quần vợt; 

· Kinh doanh câu lạc bộ giải trí, trò chơi điện tử, bãi tắm, hồ câu cá, bãi biển (không hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh);

· Dịch vụ giao nhận hàng hóa;

· Mua bán sắt thép phế liệu (không mua bán phế liệu tại trụ sở);

· Dịch vụ giao nhận hàng hóa;

· Kinh doanh nhà hàng ăn uống, khách sạn (không kinh doanh nhà hàng, khách sạn trụ sở);

· Đào tạo nghề;

· Dịch vụ giới thiệu việc làm;

· Kinh doanh vận chuyển hành khách bằng ô tô theo hợp đồng.
4.2. Hoạt động kinh doanh của Công ty

Shinpetrol hoạt động kinh doanh trên 03 (ba) lĩnh vực chính, cụ thể:

· Kinh doanh xuất nhập khẩu LPG, vật tư, thiết bị máy móc tổng hợp, kinh doanh gas bình thương hiệu Vinashin Gas;
· Vận tải dầu khí, hàng tổng hợp, hàng rời, hàng container ở phạm vi toàn thế giới; Kinh doanh mua bán tàu biển, môi giới hàng hải;
· Đầu tư xây dựng khu đô thị Golf, xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp đóng tàu, kinh doanh bất động sản, cao ốc, khách sạn, văn phòng.
(1) Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu LPG, vật tư, thiết bị máy móc tổng hợp, kinh doanh gas bình thương hiệu Vinashin Gas
Hoạt động vận chuyển và kinh doanh xuất nhập khẩu LPG luôn là loại hình kinh doanh chính của Shinpetrol và hiện tại, Công ty đang chiếm khoảng 70% sản lượng vận chuyển LPG bằng đường thủy của cả nước.

Phạm vi và thị trường LPG của Shinpetrol
Hiện tại, Khách hàng LPG của Shinpetrol bao gồm những nhà kinh doanh LPG và Gas bình hàng đầu tại Việt Nam như:

· Các nhà kinh doanh LPG: Total Gas, Shell Gas, Elf Gas, Saigon Gas, CNGas, VT Gas…;

· Các nhà phân phối Gas bình: TTA Gas (Công ty Cổ phần Thành Tài), H-Gas (Doanh nghiệp Tư nhân Hồng Mộc), Gia Đình Gas (Công ty Cổ phần Gas Gia Đình), Hồng Hà Gas (Công ty Trần Hồng Quân), Petrolimex Gas, Thăng Long Gas, Đại Hải Gas…;

Bảng 4: Danh sách khách hàng thường xuyên mua bán LPG hiện nay của Công ty
	STT
	Tên khách hàng
	Sản lượng (MT/tháng)

	1
	Công ty Petrolimex- Petrolimex Gas
	700

	2
	Shell VN- Shell Gas 
	500-700

	3
	Công ty Cổ phần Thành Tài- TTa Gas
	400-600

	4
	DNTN Hồng Mộc- H-gas
	400-500

	5
	Công ty Cổ phần An Hiệp Lợi
	100-300

	6
	DNTN Minh Thông
	50-100

	7
	Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đồng Tiến
	50-100

	8
	Công ty TNHH Vạn Lộc- Vanloc Gas
	400-500

	9
	Công ty Công nghiệp Tàu thủy Ngô Quyền
	50

	10
	Công ty TNHH Hải Linh
	100

	11
	Công ty Việt Xô Gas
	50-100

	12
	Công ty Gami Gas
	50

	13
	DNTN Tài Lộc
	50-100

	14
	Công ty Phúc Thái
	50-100
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Năng lực vận tải LPG của Công ty
Tổng số tàu chuyên dụng vận chuyển LPG của Công ty tính đến thời điểm 30/09/2006 gồm 04 chiếc, trong đó:

· 03 chiếc vận chuyển quốc tế;
· 01 xà lan vận chuyển nội địa.

Bảng 5: Danh mục phương tiện vận tải thủy LPG của Công ty tính đến ngày 30/09/2006
	STT
	Tên phương tiện
	Trọng tải (m3)
	Vùng kinh doanh

	1
	Việt Gas 02
	1.200
	Quốc tế

	2
	Aquamarine Gas
	920
	Quốc tế

	3
	Shinpetrol Gas 01
	580
	Quốc tế

	4
	Việt Gas 01
	580
	Nội địa

	Tổng cộng
	5.980
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Có thể nói, lĩnh vực vận chuyển kinh doanh xuất nhập khẩu LPG của Shinpetrol có một số thuận lợi lớn. Công ty hiện nay đang sở hữu một đội tàu chuyên dụng chở LPG nhập khẩu từ các nước Thái Lan, Malaysia, Singapore về Việt Nam. Hầu hết các phương tiện vận chuyển LPG của Shinpetrol đã được nâng cấp, đầu tư mới trang thiết bị đồng bộ trong Quý II và Quý III năm 2006, đảm bảo mức độ công nghệ ở mức trung bình khá trong nước và khu vực. Đặc biệt, lợi thế về dung tích tàu hiện đang phù hợp với yêu cầu của thị trường cũng như công suất của các kho chứa giúp Công ty có thể đáp ứng yêu cầu của khách hàng về nhu cầu, tiến độ mua hàng, cước phí vận chuyển, nên hiện vẫn đang là những phương tiện có tiềm năng khai thác hiệu quả. Công ty đã mua 10 bồn chứa LPG với tổng sức chứa khoảng 3.100 tấn. Công ty ký hợp đồng cung cấp LPG hạn định với Tổng Công ty Dầu khí Quốc gia Thái Lan (PTT), có quan hệ kinh doanh với các Trader LPG lớn như: Petredec, Marubeni, Picnic, LG… Đội ngũ cán bộ công nhân viên kinh doanh rất năng động, kinh nghiệm, được đào tạo chính quy trong và ngoài nước.Tuy nhiên, Công ty luôn phải chịu sự cạnh tranh từ các công ty trong và ngoài nước như các công ty xăng dầu trong hệ thống Petrolimex, Petronas, Shell Gas, Total Gas… vì Công ty chưa có kho LPG lớn tương ứng với đội tàu để có thể khai thác tối đa hiệu quả năng lực vận tải đội tàu đang có.
Công ty giao cho phòng Kinh doanh và phòng Vật tư phối hợp kinh doanh vật tư, sắt thép, máy móc, thiết bị cung cấp cho các nhà máy đóng tàu của Vinashin mà Công ty đang đặt tàu đóng theo sêri. Do Công ty đặt đóng tàu theo sêri nên việc cung ứng vật tư cũng như việc khai thác tàu sau này sẽ rất thuận lợi và hiệu quả, tiết kiệm được vật tư trang thiết bị dự phòng trên tàu.
Chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu LPG, vật tư, thiết bị máy móc tổng hợp, kinh doanh gas bình thương hiệu Vinashin Gas của Công ty giai đoạn 2006-2010

· Chính sách khách hàng của Công ty là tập trung vào các khách hàng tiêu thụ với khối lượng lớn đảm bảo thanh toán tốt. Từ đó, chính sách giá cả được quyết định trên cơ sở sản lượng tiêu thụ của khách hàng và hình thức thanh toán.
· Ra thương hiệu bình Gas dân dụng Vinashin Gas dự kiến vào cuối năm 2006.

· Đầu tư đội xe bồn chuyên dụng chở LPG xe vận chuyển gas bình để vừa vận chuyển hàng cho Công ty vừa khai thác cho thuê vận chuyển.

· Đầu tư xây dựng 02 kho chứa LPG mỗi kho 5.000 MT ở cả Miền Nam (Nhà Bè-Thành phố Hồ Chí Minh) và Miền Bắc (Đình Vũ- Thành phố Hải Phòng). Hai dự án này đang triển khai xây dựng dự kiến Công ty sẽ đưa 02 kho này vào sử dụng trong năm 2007. Tổng số vốn đầu tư cho mỗi dự án là 140 tỷ đồng. Khi 02 kho này đi vào sử dụng, Shinpetrol sẽ là đơn vị có kho chứa LPG lớn nhất Việt Nam, góp phần đáng kể vào việc đáp ứng nhu cầu sử dụng LPG ngày càng cao và phụ thuộc ngày càng nhiều vào sản lượng LPG nhập khẩu.

· Mua thêm 06 bồn chứa LPG, mỗi bồn 1.000 MT phục vụ cho 02 kho chứa LPG.

· Hiện tại, Công ty đang hoàn thiện hồ sơ dự án đóng mới 02 chiếc tàu LPG 7.200 m3 để vận chuyển LPG từ các nguồn cung cấp xa hơn như: Malaysia, Indonesia, Trung Quốc, Singapore…

(2) Hoạt động kinh doanh vận tải dầu khí, hàng tổng hợp, hàng rời, hàng container ở phạm vi toàn thế giới; kinh doanh mua bán tàu biển, môi giới hàng hải
Bên cạnh lĩnh vực kinh doanh chính là kinh doanh vận chuyển LPG, trong năm 2006 Shinpetrol còn thực hiện hoạt động kinh doanh vận tải biển đối với việc vận chuyển các loại hàng tổng hợp, hàng rời trên phạm vi toàn cầu. Mặc dù không phải là lĩnh vực kinh doanh chính như kinh doanh vận chuyển LPG nhưng khoản mục kinh doanh này cũng góp phần đáng kể vào việc tăng doanh thu và lợi nhuận cho Shinpetrol.

Với lợi thế là một công ty có kinh nghiệm trong việc kinh doanh vận tải biển cộng với nguồn trái phiếu (907 tỷ đồng) do Vinashin giao cho, từ đầu năm đến nay Shinpetrol thực hiện giao dịch mua tàu và tổ chức đi nhận 04 chiếc tàu hàng khô với tổng trọng tải trên 100.000 DWT. Tổng giá trị đầu tư cho đội tàu chở hàng khô lên đến gần 30 triệu USD. Các tàu mới mua và nhận trong năm 2006, Công ty đã đưa vào khai thác và cho thuê ngay 02 tàu đầu tiên, tính đến ngày 30/09/2006, chỉ sau 6 tháng chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh này, doanh thu vận tải hàng rời của Công ty đã đạt được 51,5 tỷ đồng. Công ty đã xác định đây là hướng kinh doanh mới rất hiệu quả và Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng loại hình kinh doanh này.
Các tuyến đường vận chuyển hàng rời, hàng tổng hợp chủ yếu hiện nay của Công ty
· Vận chuyển sắt thép từ Châu Phi về khu vực Đông Nam Á.

· Vận chuyển than từ vùng Trung Á về khu vực Đông Nam Á.

· Vận chuyển gạo đóng bao từ Châu Á về Tây Phi.
· Mở tuyến vận tải sang Mỹ và các nước Nam Mỹ
Năng lực vận tải hàng rời, hàng tổng hợp của Công ty
Tổng số tàu chuyên dụng vận chuyển hàng rời của Công ty tính đến thời điểm 30/09/2006 gồm 04 chiếc vận chuyển quốc tế, cụ thể như sau:
Bảng 6: Danh mục phương tiện vận tải hàng rời của Công ty tính đến ngày 30/09/2006
	STT
	Tên phương tiện
	Trọng tải (tấn)
	Vùng kinh doanh

	1
	Asean Sea 01
	25,854
	Quốc tế

	2
	Asean Sea 02
	35,501
	Quốc tế

	3
	Vinashin Iron
	22,828
	Quốc tế

	4
	Vinashin Silver
	26,858
	Quốc tế

	Tổng cộng
	96.406
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Đối với đội tàu vận chuyển hàng rời, Công ty đều thuê các Công ty có uy tín của nước ngoài quản lý theo đúng các tiêu chuẩn hàng hải quốc tế, sử dụng và thuê các thuyền viên nước ngoài đảm nhận các vị trí chủ chốt trên tàu kết hợp với đội ngũ thuyền viên Việt Nam của Công ty. Điều này giúp mang lại cho Công ty những lợi ích sau:

· Làm tăng giá trị cho thuê của đội tàu Công ty khi đội tàu được quản lý bởi các công ty lớn trên thế giới;
· Tiếp cận được những kiến thức quản lý hàng hải mới nhất, cập nhật các quy định mới nhất của Tổ chức Hàng hải Thế giới (IMO) cũng như các công ước quốc tế hệ thống an toàn (ISM);
· Đảm bảo an ninh và an toàn cho đội tàu, từ đó làm tăng tuổi thọ của đội tàu;
Đào tạo đội ngũ thuyền viên Việt Nam thông qua thực tế làm việc với đội ngũ thuyền viên quốc tế. Đây là lực lượng nòng cốt, quan trọng của Công ty trong tương lai khi Công ty hướng đến xây dựng đội tàu lớn mang tầm cỡ quốc tế.
Chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh vận tải dầu khí, hàng tổng hợp, hàng rời, hàng container ở phạm vi toàn thế giới; kinh doanh mua bán tàu biển, môi giới hàng hải của Công ty từ năm 2006-2012
Được sự hậu thuẩn của Tập đoàn Công nghiệp Tàu Thủy Việt Nam (Vinashin) và các nhà máy đóng tàu của Vinashin, Shinpetrol được vay 907 tỷ đồng trái phiếu để đầu tư đội tàu và kho chứa LPG.
Hiện nay, Công ty đang đàm phán với các tổ chức tài chính lớn trên thế giới, sử dụng bảo lãnh của Vinashin để vay các khoản tín dụng dài hạn với lãi suất ưu đãi nhằm đảm bảo kế hoạch đóng các sêri tàu tại các nhà máy của Vinashin.

Nếu cuối năm 2006, Công ty ký được hợp đồng tín dụng thì Công ty sẽ phát triển rất tốt và đạt hiệu quả cao. Đồng thời, Công ty có thể phát triển đội tàu vận tải quốc tế và kinh doanh tàu biển.
(3) Đầu tư xây dựng khu đô thị Golf, xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp đóng tàu, kinh doanh bất động sản, cao ốc, khách sạn, văn phòng.

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Golf Mê Linh 
Dự án được thực hiện trên khu đất rộng 217 ha tại huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc (cách trung tâm thành phố Hà Nội 22 km). Hiện tại, Công ty đã tiến hành giải tỏa, đền bù giai đoạn I (70 ha) với tổng số tiền đền bù khoảng 40 tỷ đồng. Dự kiến sẽ triển khai giải tỏa, đền bù giai đoạn II (147 ha) từ nay đến tháng 03 năm 2007. Công ty đang đàm phán để ký hợp đồng liên doanh với Công ty Keangnam (Hàn Quốc) để xây dựng sân golf 27 lỗ kết hợp với khu vui chơi giải trí tổng hợp trên dự án này với tổng số vốn đầu tư dự kiến 384 triệu USD, trong đó Công ty góp 45% bằng quỹ đất và cơ hội kinh doanh. Khi tính trị giá lại quỹ đất để đưa vào vốn góp liên doanh, Công ty đang đàm phán với phía đối tác Hàn Quốc tính toán mức bù đắp khi sử dụng quỹ đất của Công ty vào dự án nhằm mang lại hiệu quả cao.

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm Công nghiệp Vinashin tại Long An

Hiện tại, Công ty đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An và các cơ quan chức năng cho phép lập quy hoạch đầu tư cho dự án. Công ty đã ký hợp đồng và hoàn thành đo bản đồ địa chính với Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Long An, hiện đang lập dự án đầu tư. Dự kiến sẽ triển khai đền bù trong Quý II năm 2007 (giai đoạn I khoảng 339 ha). Công ty cũng đã ký hợp đồng với các công ty tư vấn để lập quy hoạch tổng thể cho dự án. 

4.3. Vị thế và đối thủ cạnh tranh của Công ty trong ngành hàng hải quốc tế và kinh doanh LPG
(1) Vị thế của Shinpetrol trong ngành vận tải và kinh doanh tàu biển
Là đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vianshin), Công ty được Vinashin hổ trợ toàn diện trong việc cung cấp hạn mức tín dụng cũng như phát hành bảo lãnh để vay tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước.

Thương hiệu VINASHIN đang trong thời kỳ phát triển thuận lợi, được các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước tin cậy trong việc cung cấp các khoản tín dụng trung và dài hạn.

Với xu thế hiện nay, các nước châu Âu, châu Mỹ do chi phí và giá nhân công cao nên không cạnh tranh được với các nước châu Á. Vị thế của ngành đóng tàu Việt Nam nói chung và của  Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam nói riêng, đã xếp hàng thứ tư trên thế giới sau Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản… Hiện nay, các đơn đặt hàng trong và ngoài nước đặt Vinashin đến năm 2012 đã vượt 6 tỷ USD nên Vinashin hiện đang mở rộng các dây chuyền, nhà máy để tăng sản lượng đóng tàu và giao cho Shinpetrol là đầu mối đầu ra của Vinashin đối với các sêri tàu tiên tiến , hiện đại nhất để chào bán trên thị trường quốc tế. Đồng thời, Shinpetrol sẽ đầu tư phát triển đội tàu lớn của mình để cạnh tranh trên thị trường thế giới. Vì thế, hiện nay Shinpetrol đang đứng trước một cơ hội lớn đồng thời cũng là một thách thức lớn. 
Công ty đã tích lũy được kinh nghiệm trong việc quản lý và phát triển kinh doanh LPG là một ngành tương đối đặc thù. Công ty có nguồn nhân lực đủ khả năng và kinh nghiệm để tổ chức kinh doanh nhập khẩu LPG từ khâu đầu (purchase) đến khâu cuối (consumption).

Với địa bàn hoạt động rộng lớn, Shinpetrol hiện cung cấp dịch vụ vận chuyển, kinh doanh LPG, dịch vụ vận chuyển hàng tổng hợp, hàng rời khắp cả nước và quốc tế. Hiện tại, Công ty chiếm 70% sản lượng vận chuyển LPG bằng đường thủy của cả nước.
So với một số đối thủ cạnh tranh trên thị trường, điểm mạnh của Shinpetrol là năng lực đội tàu vận tải LPG lớn, chuyên nghiệp, chủ động thời gian, lịch trình tàu. Ngoài ra, sự đa dạng hóa về cơ cấu phương tiện vận chuyển có thể đáp ứng nhu cầu vận chuyển mọi lúc, mọi nơi với yêu cầu cao về khối lượng, chất lượng và tiến độ. Các cổ đông sáng lập, các nhà đầu tư vào Công ty đều là những người có bề dày kinh nghiệm trong các lĩnh vực mà Công ty kinh doanh. Bên cạnh đó, hạn chế lớn nhất hiện nay là Shinpetrol chưa có hệ thống kho chứa LPG phải thuê kho của  đơn vị khác. Do đó, Công ty chưa tận dụng hết công suất hoạt động của đội tàu vận chuyển LPG, hạn chế khả năng phát triển và duy trì ổn định mạng lưới khách hàng.
(2) Đánh giá một số đối thủ cạnh tranh

Hiện có Shinpetrol gặp phải sự cạnh tranh từ các công ty sau: 
Công ty Coå phaàn Gas Sài Gòn
Trụ sở chính số 11 A Nguyễn Huy Tưởng, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh; có kho chứa LPG 1.200 MT tại Khu Công nghiệp Gò Dầu A, Đồng Nai. Sài Gòn Gas hiện có 06 xe chuyên dụng vận chuyển LPG (mỗi xe khoảng 10 MT). Sản lượng bán Gas công nghiệp vaø Gas bình của Sài Gòn Gas khoảng 5.000-6.000 MT Gas/tháng chủ yếu cho các lò gốm, các nhà máy gạch ceramic, các khách hàng công nghiệp, trạm chiết. Sài Gòn Gas có thương hiệu gas bình: Saigon Gas. Điểm mạnh của Sài Gòn Gas là có kho chứa lớn, có quan hệ tốt với các nhà cung cấp nước ngoài nhập các lô hàng lớn nên giá cả cạnh tranh.

Công ty Thương mại Dầu khí thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn Petro)
Trụ sở chính số 27 Nguyễn Thông, quận 03, thành phố Hồ Chí Minh; có kho chứa LPG 2.000 MT tại Cảng Cát Lái, quận 02, thành phố Hồ Chí Minh. Sài Gòn Petro chủ yếu bán gas bình, sản lượng bán từ 4.000-6.000 tấn gas/tháng. Sài Gòn Petro có 06 xe bồn chuyên dụng vận chuyển LPG (mỗi xe khoảng 8-10 MT). Điểm mạnh của Sài Gòn Petro là có kho chứa lớn, có quan hệ tốt với các nhà cung cấp nước ngoài nhập các lô hàng lớn nên giá cả cạnh tranh.

Công ty Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam (PV Gas South)

Trụ sở chính số 45-47 Nguyễn Kiệm, phường 03, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam, tiền thân của nó là xí nghiệp Kinh doanh Sản phẩm Khí Miền Nam (XN 1) sản lượng bán khoảng 10.000 tấn gas/tháng. PV Gas South có 05 xe bồn chuyên dụng vận chuyển LPG (mỗi xe khoảng 8-10 MT). PV Gas South mạnh về hệ thống phân phối gas bình dân dụng.
Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Gia Đình
Trụ sở chính và trạm chiết gas đặt tại Khu phố 4, Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 09, thành phố Hồ Chí Minh; có thương hiệu gas bình là Giadinh Gas, có kho chứa gas khoảng 700 tấn tại cảng Bourbon, Bến Lức, Long An. Sản lượng bán của Gia Đình khoảng 3.000 tấn gas/tháng. Gia Đình có 07 xe bồn chuyên dụng vận chuyển LPG (mỗi xe khoảng 8-10 MT). Điểm mạnh của Gia Đình là có hệ thống khép kín từ khâu mua, vận chuyển, lưu trữ, sản xuất và phân phối.
Công ty TNHH SCT- Gas Việt Nam
Là công ty 100% vốn nước ngoài (Thái Lan), trụ sở chính đặt tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. SCT có 03 thương hiệu gas bình là: Picnic Gas, Phumy Gas và V Gas; có kho chứa khoảng 900 tấn, dự kiến cuối năm 2006 sẽ lên 1.200 tấn. SCT có 05 xe bồn chuyên dụng vận chuyển LPG (mỗi xe khoảng 8-10 MT). Sản lượng bán hàng tháng của SCT từ 4.000-5.000 tấn. SCT chỉ mạnh về nguồn hàng nhưng chưa mạnh về hệ thống phân phối.
Công ty TNHH Công Nghiệp
Trụ sở chính đặt tại 28/1/21 Phan Đình Giót, phường 02, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, có kho chứa 1.100 MT tại Khu Công nghiệp Gò Dầu A, Đồng Nai. Công Nghiệp hiện có 05 xe bồn chuyên dụng vận chuyển LPG (mỗi xe khoảng 8-10 MT). Sản lượng bán hàng tháng từ 5.000-7.000 tấn chủ yếu là gas công nghiệp. 
(3) Đánh giá sự phù hợp của Công ty trong định hướng phát triển của ngành

Trong xu hướng phát triển của Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy (Vinashin) nói riêng và của các đơn vị kinh doanh vận chuyển LPG, hàng rời nói chung, vận chuyển là một khâu không thể thiếu được trong hoạt động kinh doanh. 
(4) Triển vọng phát triển của ngành

Cùng với tốc độ phát triển của nền kinh tế đất nước, nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu của xã hội luôn tăng trưởng rất mạnh mẽ. Tuy ra đời sau các loại chất đốt khác nhưng khí đốt hóa lỏng (Gas) đã tỏ rõ ưu thế của mình về tính tiện dụng và hiệu quả kinh tế cao. Việc dùng gas thay thế cho xăng dầu sẽ giảm từ 30-50% chi phí và giảm thiểu được 60-80% khí độc có tác hại đến môi trường (tính riêng đối với các hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải). Do vậy, nhu cầu tiêu thụ LPG luôn tăng trưởng mạnh mẽ. Mức độ tiêu thụ của thị trường Gas Việt Nam năm 1993 khoảng 15.000 tấn thì năm 1995 con số này là 50.000 tấn, năm 2000 là 320.000 tấn, năm 2004 là 720.000 tấn và dự kiến năm 2006 khoảng 850.000 tấn, năm 2008 mức tiêu thụ của cả nước sẽ vượt ngưỡng 01 triệu tấn Gas.(Nguồn: Thời báo Kinh tế Việt Nam)
Thêm vào đó, các cảng biển lớn đang được Nhà nước tập trung xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng như Cái Lân, Dung Quất, Hải Phòng…Việc Việt Nam gia nhập WTO, nhu cầu thông thương hàng hóa sẽ tăng rất nhiều, trong đó vận tải biển là ngành có cước phí rẻ nhất. Đây là cơ hội để phát triển kinh doanh đội tàu của Công ty.

Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin, từ năm 2002 đến nay, thị phần vận chuyển LPG chiếm 70% sản lượng vận chuyển LPG bằng đường thủy của cả nước vẫn được giữ vững. Dự báo trong những năm tiếp theo, nhu cầu vận chuyển LPG và hàng rời tiếp tục tăng 8-10%/năm. 
Với tiềm năng trên, chiến lược kinh doanh năm 2006-2010 là đầu tư xây dựng 02 kho chứa LPG ở cả 02 miền và đầu tư phát triển đội tàu vận tải viễn dương là có cơ sở và hợp lý, phù hợp với sự phát triển chung của toàn thế giới.
4.4. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết
Là công ty chiếm 70% thị phần sản lượng vận chuyển LPG bằng đường thủy của cả nước, Shinpetrol đã thực hiện ký kết nhiều hợp đồng lớn vận chuyển, cung cấp LPG và vận chuyển hàng khô, cụ thể:
Bảng 8: Danh mục các hợp đồng cung cấp LPG Shinpetrol đang thực hiện
	STT
	Tên đối tác
	Nội dung HĐ
	Khối lượng/ Giá trị HĐ 
	Thời hạn

	1
	Công ty Shell Gas
	Cung cấp LPG
	500-700 MT/tháng
	1 năm

	2
	Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ Thương mại Thành Tài
	Cung cấp LPG
	600-1.000 MT/tháng
	1 năm

	3
	Doanh nghiệp Tư nhân Hồng Mộc
	Cung cấp LPG
	300-400 MT/tháng
	1 năm

	4
	Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ An Hiệp Lợi
	Cung cấp LPG
	Min 200 MT/tháng
	1 năm

	5
	Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vạn Lộc
	Cung cấp LPG
	Min 200 MT/tháng
	1 năm


Nguồn: Shinpetrol
Bảng 9: Danh mục các hợp đồng vận chuyển hàng rời Shinpetrol đang thực hiện
	Tàu
	Tên đối tác
	Mặt hàng
	Cảng dỡ hàng 
	Cảng lấy hàng
	Thời gian thực hiện mỗi chuyến (ngày)
	Giá trị hợp đồng mỗi chuyến

(USD)

	Asean Sea 01


	METAL UND ROHSTOFF SHIPPING BV
	Thép phế liệu
	Châu Phi
	Châu Á
	56 
	387.558,25

	
	AMBEROSE HOLDING, LIBERIA
	Tiêu
	Trung Quốc
	Tây Phi
	63
	570.801,77

	
	COPENSHIP, DENMARK
	Than đá
	Riga
	Anh
	13
	225.457,96

	
	ACADIA
	Ngũ cốc
	Bake
	Umm Qasr
	65
	744.929,17

	Asean Sea 02
	AMBEROSE HOLDING, LIBERIA
	Gạo
	Trung Quốc
	Tây Phi
	94
	1.457.689,85

	
	AMBEROSE HOLDING, LIBERIA
	Quặng
	Tây Phi
	Perslan Gulf
	10
	239.555,00

	Vinashin Iron
	IMPERIAL, LONDON
	Gỗ
	Thụy Điển
	Ai Cập
	35
	490.000,00


Nguồn: Shinpetrol
Giá cước vận chuyển LPG và hàng khô của mỗi hợp đồng được căn cứ vào giá thị trường vận chuyển vào thời điểm ký kết hợp đồng trên cơ sở đảm bảo bù đắp chi phí cho Công ty. Tuy nhiên, trong thời hạn của hợp đồng, nếu giá xăng dầu tăng (hoặc giảm) đột biến thì giá cước của hợp đồng có thể thay đổi lại theo quyết định điều chỉnh giá cước vận chuyển của Shinpetrol.
Các hợp đồng cung cấp LPG của Shinpetrol được ký với các đối tác có thời hạn là 01 (một) năm. Hiện nay, đa số các hợp đồng cung cấp LPG phải thanh toán ngay khi giao hàng. Một số trường hợp nợ  thì phải có bảo lãnh thanh toán của ngân hàng hoặc phải có sự đồng ý của Tổng Giám đốc. Đối với những hợp đồng vận chuyển LPG và hàng rời, được ký với các đối tác theo từng chuyến cụ thể và phải thanh toán cho Shinpetrol trước khi dỡ hàng tại cảng đến.
4.5. Kế hoạch phát triển kinh doanh
Việc nghiên cứu phát triển thêm các loại hình vận chuyển mới, các sản phẩm vận chuyển mới, xây dựng nghiên cứu khả thi các dự án đầu tư bất động sản được Shinpetrol nghiên cứu và tổ chức thực hiện.

Với điều kiện, mục tiêu và yêu cầu phát triển của Công ty hiện nay, công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới được tập trung theo 03 (ba) hướng:

Hướng thứ nhất: Tiếp tục nghiên cứu và phát triển vận chuyển, kinh doanh sản phẩm truyền thống là LPG và thương hiệu gas bình Vinashin.

Hướng thứ hai: Phát triển đội tàu vận tải biển quốc tế. 
Hướng thứ ba: Phát triển 02 dự án: Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sân Golf Mê Linh và Dự án xây dựng hạ tầng Cụm Công nghiệp Vinashin tại Long An; xây dựng các dự án khả thi mới khác về bất động sản.
Định hướng phát triển của Shinpetrol
· Trở thành một trong những nhà nhập khẩu, vận chuyển và phân phối khí đốt hóa lỏng LPG hàng đầu Việt Nam. Xác định kinh doanh vận chuyển LPG là lĩnh vực kinh doanh chính tạo nguồn thu và lợi nhuận cho Công ty. Tiếp tục đầu tư và hoàn cải độ tàu chuyên chở LPG theo hướng: Năng suất cao, giá thành thấp, tạo lợi nhuận cao trong kinh doanh vận chuyển. Từ năm 2007-2010 Shinpetrol sẽ trở thành nhà phân phối LPG và gas bình hàng đầu ở Việt Nam.
· Trở thành nhà kinh doanh tàu biển hàng đầu Việt Nam và ngang tầm thế giới, vận chuyển đa chủng loại hàng hóa đi khắp năm châu.Tập trung mọi nỗ lực đẩy nhanh tốc độ đầu tư đội tàu viễn dương công suất 1 triệu tấn theo hướng mở rộng và từng bước phát triển nhiều sản phẩm vận chuyển từ năm 2006-2012 và từ năm 2013-2016 phát triển thêm đội tàu trọng tải 1,5 triệu DWT. 
· Phát triển các dự án bất động sản. Hoàn thiện công tác quản lý và từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng vốn góp vào liên doanh dự án xây dựng Khu đô thị Golf Mê Linh.
· Góp phần cùng với VINASHIN đưa hình ảnh Việt Nam ra khắp thế giới thông qua việc vận hành các con tàu vượt đại dương.

· Mang lại sự phát triển bền vững cho Shinpetrol trong tương lai.
Mục tiêu cơ bản của Shinpetrol
· Tiếp tục giữ ổn định thị phần vận chuyển LPG bằng đường thủy 70 - 75% tổng sản lượng của cả nước, đảm bảo tăng trưởng về sản lượng bán LPG bình quân 15%/năm.

· Tăng cường đầu tư phát triển mạng lưới kinh doanh gas bình.

· Phát triển đội tàu, đội xe chuyên chở LPG và các hệ thống kho chứa LPG để tạo nhiều cơ hội đầu cơ khi giá thế giới tăng.

· Phấn đấu tỷ suất lợi nhuận năm đạt 15-20% Vốn điều lệ.

· Cổ tức tối thiểu đạt 15%/năm.

· Ổn định việc làm và đảm bảo thu nhập cho người lao động trong Công ty, đạt bình quân 5.000.000 đồng/người/tháng đối với lao động gián tiếp và 10.000.000 đối với thuyền viên.
· Mở chi nhánh Công ty tại Singapore và Hy Lạp để tận dụng thị trường hàng hải lớn nhất thế giới nhằm mở rộng giao dịch, mua bán tàu và nâng cao hiệu quả khai thác kinh doanh vận chuyển hàng hải. 
5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2003 - 30/09/2006
5.1. Kết quả hoạt động kinh doanh

Năm 2005, giá nhiên liệu liên tục tăng (trong năm tăng 3 lần), cụ thể:

· Giá dầu diezen từ  5027,27 đồng/lít đến ngày 17/8/2005 lên 6845,45 đồng/lít;
· Giá xăng 90 tăng từ 7136,36 đồng/lít đến ngày 17/8/2005 lên 8954,55 đồng/lít.

Bên cạnh đó, giá cả vật tư phụ tùng cũng không ngừng tăng làm cho chi phí vận chuyển tăng mạnh. Trước tình hình đó, Shinpetrol đã phải điều chỉnh giá cước vận tải.
Tuy nhiên, nhờ quản lý tốt đội tàu và nắm bắt được xu hướng thị trường giá cả nên Công ty đã tránh được những thiệt hại do sự biến động giá, điều này giúp cho giá bán gas của Công ty có sự cạnh tranh.

Vì không có hệ thống kho chứa LPG và sự cố tàu Việt Gas 02 (lên đà đại tu và hư máy chính) nên không hoạt động từ tháng 02/2005 đến tháng 07/2005 làm ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận hoạt động kinh doanh năm 2005 và 09 tháng đầu năm 2006 của Công ty.
Các tàu hàng rời mới mua và nhận trong năm 2006, Công ty đã đưa vào khai thác và cho thuê ngay, bước đầu đã phát sinh hiệu quả. Đến ngày 30/09/2006, chỉ sau 6 tháng chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh này, doanh thu vận tải hàng rời của Công ty đã đạt được 51,5 tỷ đồng. 

Chi tiết kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2003 đến 30/09/2006 năm 2006 được thể hiện trong Bảng 10, được phân tích trong Bảng 11 dưới đây.
Bảng 10: Kết quả SX-KD của Shinpetrol năm 2003 – 30/09/2006
Đơn vị: triệu đồng
	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2003
	Năm 2004
	Năm 2005
	30/09/2006

	1
	Tổng giá trị tài sản
	179.464 
	 252.284 
	 257.956 
	635.524

	2
	Doanh thu thuần
	284.271 
	258.328 
	 294.216
	340.205 

	3
	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	    3.963 
	     1.963 
	(10.582) 
	   7.560 

	4
	Lợi nhuận khác
	  632
 
	1.387     
	14.745        
	(3.859)          

	5
	Lợi nhuận trước thuế
	    4.596 
	3.350 
	    4.163 
	  3.702 

	6
	Thuế TNDN
	1.471
	363
	1.166
	370

	7
	Lợi nhuận sau thuế
	    3.125 
	    2.987 
	     2.997 
	   3.332 

	8
	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)
	0%
	0%
	0%
	 

	9
	Tỷ lệ cổ tức (%)
	0%
	0%
	0%
	 


Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm2003,2004, 2005 và 30/09/2006 của Shinpetrol.
Theo Hợp đồng số 01/VNS-SHINPETROL-VFC ngày 06/08/2004 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol) và Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy về việc góp vốn liên doanh đầu tư xây dựng Khu đô thị Thương mại và Dịch vụ tại tỉnh Vĩnh Phúc, Shinpetrol được chỉ định là chủ đầu tư. Đến thời điểm 31/12/2005, Shinpetrol nhận 30 tỷ đồng phần vốn góp liên doanh của Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy. Tuy nhiên, do sai sót trong quá trình hạch toán, Công ty đã ghi tăng nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu tương ứng với số tiền góp vốn liên doanh này. Vì vậy, trong Báo cáo Tài chính năm 2005 của Shinpetrol được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam), Vốn đầu tư của chủ sở hữu Công ty được hạch toán tăng từ 40 tỷ đồng lên 70 tỷ đồng. Vì vậy, trong Báo cáo Tài chính 9 tháng đầu năm 2006 của Shinpetrol được Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C) thực hiện kiểm toán, Công ty đã hạch toán điều chỉnh giảm Vốn đầu tư của chủ sở hữu và ghi tăng vào tài khoản Phải trả dài hạn khác 30 tỷ đồng tương ứng với phần vốn góp liên doanh của Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy.

Ngoài ra, Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2005 của Công ty được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 23/2005/QĐ-BTC ngày 30/03/2005 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, Báo cáo Tài toán kiểm toán 9 tháng đầu năm 2006 của Công ty được lập trên cơ sở áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp mới được ban hành theo Quyết định số 15/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính, cụ thể:
· Một số tiểu khoản của tài khoản “Các khoản phải thu khác” được hạch toán vào tài khoản “Tài sản ngắn hạn khác”;

· Một phần tài khoản “Thuế GTGT được khấu trừ” được hạch toán giảm vào tài khoản “Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước”; 

· Một số tiểu khoản của tài khoản “Các khoản phải phải trả, phải nộp ngắn hạn khác” được hạch toán vào tài khoản “Vay và nợ ngắn hạn”;

Tổng tài sản và nguồn vốn cuối kỳ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2005 là 257.956.217.396 đồng, tổng tài sản và nguồn vốn đầu kỳ trên Báo cáo kiểm toán 9 tháng đầu năm 2006 là 257.478.884.467 đồng, chênh lệch 477.332.929 đồng là do hạch toán bù trừ giữa hai tài khoản “Thuế GTGT được khấu trừ” bên Tài sản và “Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước” bên Nguồn vốn.

Vì vậy, chênh lệch số dư cuối kỳ của một số khoản mục trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2005 so với số kết chuyển đầu kỳ trong Báo cáo kiểm toán 9 tháng đầu năm 2006 của Công ty chỉ là sự thay đổi cách thức hạch toán cho phù hợp với chế độ báo cáo kiểm toán hiện hành.
Bảng 11: Một số chỉ tiêu tài chính của Shinpetrol 2003 - 2005
	Chỉ tiêu
	Năm 2003
	Năm 2004
	Năm 2005

	1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
	
	
	

	TSLĐ/Nợ ngắn hạn 
	1,007
	0,77
	0,75

	(TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 
	0,95
	0.72
	0,63

	 
	
	
	

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
	
	
	

	Hệ số Nợ/Tổng tài sản
	76%
	82%
	69,92%

	Nợ ngắn hạn/Tổng nợ
	66%
	58%
	68,21%

	 
	
	
	

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
	
	
	

	Vòng quay hàng tồn kho
	47,78
	36,90
	19,10

	Vòng quay khoản phải thu
	-
	-
	-

	Vòng quay TSCĐ
	3,35
	1,80
	1,78

	 
	
	
	

	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
	
	
	

	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	1.10%
	1.16%
	1.01%

	ROA
	1,74%
	1,18%
	1,16%

	ROE
	7,25%
	6.64%
	6,34%



5.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh
Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng 02 kho chứa LPG mỗi kho 5.000 MT và 02 tàu chở LPG 7.200 m3/tàu sẽ giúp cho Công ty có nhiều thuận lợi trong việc phát triển thị trường, nâng cao doanh số và lợi nhuận.

Công ty đang được Vinashin hổ trợ toàn diện về vốn để giúp Công ty có thể thực hiện các kế hoạch đầu tư và đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh.

Nhu cầu LPG ngày càng tăng, trong khi sản lượng LPG trong nước ngày càng giảm làm cho việc nhập khẩu kinh doanh LPG tại thị trường Việt Nam có nhiều tiềm năng.

Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển, Shinpetrol nói riêng và những công ty khác trong ngành nói chung đều chịu những tác động mạnh mẽ từ việc tăng, giảm giá xăng dầu trong nước và trên thế giới. Diễn biễn giá xăng dầu được thể hiện trong Biểu đồ 1. và chi tiết số liệu được thể hiện Bảng 12. dưới đây.
Biểu đồ 1: Diễn biễn giá xăng dầu trong nước giai đoạn 2003 - 30/06/2006

[image: image2]
Bảng 12: Biểu giá xăng dầu trong nước giai đoạn 2003 - 30/06/2006

	
	Năm 2003
	1/2004
	22/2/2004
	19/6/2004
	1/11/2004
	29/3/2005
	3/7/2005
	17/8/2005
	22/11/2005
	27/4/2006

	Mogas 90
	5,100
	5,400
	5,800
	6,800
	7,300
	7,800
	8,600
	9,800
	9,300
	9,300

	Mogas 92
	5,300
	5,600
	6,000
	7,000
	7,500
	8,000
	8,800
	10,000
	9,500
	11,000

	Mogas 95
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9,800
	11,300

	Diezel
	-
	4,400
	4,600
	4,800
	4,850
	4,850
	6,500
	7,500
	7,500
	7,900

	Dầu hỏa
	-
	3,300
	3,400
	3,570
	4,800
	4,800
	6,500
	7,500
	7,500
	7,900


Sự tăng giá xăng dầu liên tục và với chênh lệch giá lớn giữa những lần thay đổi đã tác động rất lớn đến hoạt động vận chuyển của Shinpetrol.
Giá xăng dầu tăng tương đối nhanh đã tác động đến chi phí của hoạt động kinh doanh vận chuyển, làm chi phí giá thành LPG nhập khẩu cao. 
Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh của Shinpetrol còn chịu tác động trực tiếp từ chính sách, cơ chế điều hành cũng như chiến lược phát triển của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.
Đội tàu của Công ty mặc dù được nâng cấp, hoán cải, sửa chữa cũng như trang bị các vật tư thiết bị cần thiết nhưng do một số tàu đã có tuổi nên vẫn tiềm ẩn những trục trặc, sự cố kỹ thuật đột xuất làm ảnh hưởng kết quả kinh doanh của Công ty. 
5.3. Tình hình hoạt động tài chính
Các chỉ tiêu cơ bản bao gồm các mục như tỷ lệ khấu hao của tài sản cố định, mức lương bình quân của cán bộ công nhân viên, các khoản nộp theo luật định, tỉ lệ trích lập các quỹ và tình hình công nợ hiện nay.
· Trích khấu hao tài sản cố định: Do đặc thù lĩnh vực kinh doanh chính của Shinpetrol là kinh doanh LPG và dịch vụ vận tải LPG, xăng dầu, hàng rời, vì thế, phần lớn tài sản của Công ty là tàu biển chuyên dụng phục vụ vận chuyển. Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định của Công ty hiện đang áp dụng theo phương pháp đường thẳng được quy định tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cổ định. Thời gian khấu hao cụ thể như sau:
	
	Thời gian khấu hao (năm)

	Nhà cửa, vật kiến trúc
	10-25

	Máy móc thiết bị
	5-10

	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn
	7-15

	Thiết bị văn phòng
	5-7


· Mức lương bình quân: Thu nhập bình quân của người lao động của Công ty năm 2005 là 3.500.000 đồng/người/tháng cho khối văn phòng và 7.500.000 đồng/người/tháng cho khối tàu biển, Quý III/2006 là 4.000.000 đồng/người/tháng cho khối văn phòng và 8.500.000 đồng/người/tháng cho khối tàu biển.
· Thanh toán các khoản nợ đến hạn: Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin thực hiện đầy đủ việc thanh toán các khoản nợ đến hạn phải trả. Theo báo cáo kiểm toán, tại thời điểm 31/12/2005, Công ty không có bất kỳ khoản nợ quá hạn nào.
· Các khoản phải nộp theo luật định: Công ty thực hiện đầy đủ việc nộp thuế hàng năm cho Nhà nước theo đúng luật định.

· Trích lập các quỹ theo luật định: Công ty trích lập và sử dụng các quỹ theo các quy định về quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh của Công ty được Hội đồng Quản trị thông qua hàng năm. Trước khi phân chia cổ tức cho các cổ đông, Công ty trích lập các quỹ như sau: 
· Quỹ Đầu tư Phát triển: trích 10 % Lợi nhuận sau thuế.

· Quỹ Dự phòng Tài chính: trích 5% Lợi nhuận sau thuế.

· Quỹ Khen thưởng: trích 10% Lợi nhuận sau thuế.
· Quỹ Phúc lợi: trích 5% Lợi nhuận sau thuế.
· Tổng dư nợ vay: Tính đến thời điểm 31/12/2005, tổng dư nợ vay của Shinpetrol như sau:
Bảng 13: Tổng dư nợ vay của Shinpetrol tính đến 31/12/2005
	STT
	Đơn vị cho vay
	Hạn mức


	Lãi suất (%)
	Dư nợ

(VND)
	Đáo hạn

	I
	Vay ngắn hạn
	
	
	
	

	1
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội
	50.000.000.000

(VND)
	0,87%
	15.509.000.000

(VND)
	

	2
	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Bắc Hà Nội
	60.000.000.000

(VND)
	0,85%
	48.758.986.000

(VND)
	

	3
	Ngân hàng Công thương Việt Nam, Khu vực Ba Đình
	21.000.000.000
(VND)
	0,87%
	17.730.259.371
(VND)
	

	4
	Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy
	5.000.000.000
(VND)
	0,89%
	2.947.317.478
(VND)
	

	II
	Vay dài hạn
	
	
	
	

	1
	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Bắc Hà Nội
	432.000
(USD)
	0,5%
	432.000
(USD)
	06/2008

	2
	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Bắc Hà Nội
	12.096.000.000
(VND)
	0,9%
	10.096.000.000
(VND)
	08/08/2009

	2
	Ngân hàng Công thương Việt Nam, Khu vực Ba Đình
	38.500.000.000

(VND)
	0,97%
	24.373.000.000

(VND)
	

	3
	Ngân hàng Hàng hải Việt Nam, CN.HCM
	10.000.000.000

(VND)
	1%
	8.500.000.000

(VND)
	


          Nguồn: Shipetrol

· Vay ngắn hạn
Công ty vay để nhập khẩu LPG với phương thức vay luân chuyển theo từng L/C, thông thường thời hạn vay là 03 tháng.

· Vay dài hạn

Công ty vay của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Bắc Hà Nội 12.096.000.000 đồng để mua tàu Vianshin 03, thời hạn vay 5 năm, hạn trả ngày 08/08/2009, trả vốn và lãi từng quý.
Công ty vay của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Bắc Hà Nội 432.000 USD để mua tàu Shinpetrol Gas 01, thời hạn vay 2 năm, hạn trả ngày 06/2008, trả vốn và lãi từng quý.

Công ty vay của Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Ba Đình 12.500.000.000 đồng để mua tàu Việt Gas 01, thời hạn vay 5 năm, đáo hạn ngày 04/07/2008, trả vốn và lãi từng quý; 26.000.000.000 đồng để mua tàu Việt Gas 02, thời hạn vay 5 năm, hạn trả ngày 03/04/2010, trả vốn và lãi từng quý.

Công ty vay của Ngân hàng Hàng hải Việt Nam, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 10.000.000.000 đồng để mua tàu Aquamarine Gas, thời hạn vay 5 năm, hạn trả ngày 04/02/2010, trả vốn và lãi từng quý.

· Tình hình công nợ (Nợ phải thu, nợ phải trả)
Tính đến thời điểm 31/12/2006, Shinpetrol không có các khoản nợ phải thu khó đòi nào.
· Khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang
Tại thời điểm 31/12/2005, Những khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Công ty là 47.504.588.838 đồng.
Bảng 14: Chi tiết các khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	TT
	Nội dung
	Số tiền (VND)
	Giải trình

	1
	Xây dựng cơ bản dở dang
	44.685.427.136
	Căn cứ tiến độ thực hiện dự án Vĩnh Phúc

	2
	Sữa chữa lớn TSCĐ
	2.819.161.702
	Căn cứ vào hợp đồng sữa chữa tàu

	Tổng cộng
	47.504.588.838
	


Nguồn: Shinpetrol
· Các khoản mục bị ngoại trừ trong Báo cáo kiểm toán năm 2005
Báo cáo tài chính năm 2005 của Shinpetrol được Công ty Hợp doanh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán. Trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2005 của Công ty không có khoản ngoại trừ nào.
· Khoản công nợ “Phải thu khác” - TK 13888 và “Phải trả, phải nộp khác” - TK 3388

Bảng 15: Chi tiết các khoản công nợ phải thu trên tài khoản “Phải thu khác” - TK 13888
	TT
	Nội dung
	Số tiền (VND)
	Giải trình

	3
	Xí nghiệp Kinh doanh các Sản phẩm Khí Miền Nam
	5.514.667.076
	Căn cứ chứng từ nhập xuất

	4
	Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy
	1.923.432.036
	Căn cứ các chứng từ thu chi trả tiền 

	5
	Công ty Cổ phần Vận tải Biển và Thương mại Long Sơn
	1.430.235.630
	Căn cứ  hóa đơn chi phí

	6
	Công ty Total Gas Hải Phòng
	72.113.245
	Căn cứ chứng từ nhập xuất

	
	Tổng cộng
	8.940.447.987
	


Nguồn: Shinpetrol
Bảng 16: Chi tiết các khoản công nợ phải trả trên tài khoản “Phải trả, phải nộp khác” - TK 3388

	TT
	Nội dung
	Số tiền (VND)
	Giải trình

	1
	Công ty Shell Gas Hải Phòng
	11.236.500
	Căn cứ chứng từ nhập xuất

	2
	Công ty Cổ phần Vận tải Biển và Thương mại Long Sơn
	1.237.260.334
	Căn cứ  hóa đơn chi phí

	3
	Shinpetrol
	11.245.478
	Căn cứ Bảng kê khai thuế thu nhập cá nhân

	4
	Công ty TST
	86.226.563
	Căn cứ  chứng từ thu chi tiền mặt

	
	Tổng cộng
	1.345.968.875
	


Nguồn: Shinpetrol

5.4. Chính sách của Công ty đối với người lao động
Tính đến 30/09/2006, Công ty đang sử dụng 242 lao động, trong đó 242 lao động có hợp đồng lao động không xác định thời hạn chiếm 100%.
Nguyên tắc phân phối tiền lương cho người lao động:

· Đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định của Nhà nước;
· Không thấp hơn tiền lương bình quân của các công ty hoạt động trong cùng lĩnh vực;
· Phân phối tiền lương: Thu nhập của lao động được trả cố định theo lương thỏa thuận giữa Công ty và người lao động và trích thưởng theo % doanh thu.
· Gắn việc phân phối tiền lương với quản lý và sử dụng lao động hợp lý của các bộ phận trên cơ sở sử dụng các nguồn nhân lực hiện có để sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.
Công tác đào tạo chính là điểm mạnh của Công ty. Hiện tại, việc đào tạo lao động được quy định cụ thể tại Quy chế đào tạo của Công ty và dựa theo nguyên tắc:
· Công tác đào tạo phải xuất phát từ yêu cầu công việc, thực tế của sản xuất kinh doanh, gắn công tác đạo tạo với kế hoạch sử dụng sau đào tạo và đáp ứng công tác quy hoạch cán bộ theo định hướng đổi mới phát triển của Công ty.

· Công tác đào tạo nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, người lao động có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ về mọi mặt về lý luận chính trị, quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng kịp thời yêu cầu trước mắt và lâu dài của Công ty.

· Chế độ, chính sách trong công tác đào tạo đảm bảo nguyên tắc khách quan, công bằng và minh bạch.
Ngoài các chính sách nói trên, các chính sách khác được áp dụng theo đúng Luật Lao động như người lao động được ký kết hợp đồng lao động, được trả lương theo đúng nội dung hợp đồng lao động và theo Luật Lao động của Việt Nam quy định, được quyền khiếu nại và tranh chấp trên hợp đồng lao động, được tạo điều kiện thuận lợi trong lao động và học tập, được bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong quá trình làm việc v.v…

Hiện tại, việc tuyển dụng lao động mới của Công ty được quy định cụ thể trong Quy chế tuyển dụng lao động và dựa trên nguyên tắc:
· Tuyển dụng lao động khi Công ty có nhu cầu bổ sung lao động.
· Tuyển dụng lao động có trình độ học vấn và trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động và có khả năng phát triển theo ngành nghề của Công ty. Không tuyển dụng lao động không phù hợp yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

· Thứ tự xét ưu tiên trong tuyển dụng lao động:

· Người có chuyên môn và có kinh nghiệm với công việc cần tuyển dụng;

· Con của người lao động Công ty nghỉ chế độ;

· Con người lao động đang làm việc tại Công ty;
· Con CBCNV đang làm việc tại các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.

5.5. Chính sách cổ tức và nguyên tắc trích thù lao HĐQT, BKS
Cổ tức được trích từ lợi nhuận của Công ty, cổ tức được chi trả cho cổ đông khi Công ty kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
Số cổ tức được chia cho các cổ đông theo phần vốn góp. Tùy tình hình đặc điểm kinh doanh cho phép, HĐQT có thể tạm ứng cổ tức cho các cổ đông theo 06 (sáu) tháng 01 (một) lần.

Tỷ lệ cổ tức sẽ được Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị, với căn cứ là kết quả hoạt động kinh doanh của năm hoạt động và phương án hoạt động kinh doanh của các năm tới.

Tỷ lệ chi trả cổ tức được dự kiến duy trì ổn định ở mức 15%/năm.
6. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát

6.1. Danh sách Hội đồng quản trị

6.1.1. 
Ông Nguyễn Quốc Ánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị

	- Chức vụ hiện tại:
	Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol)
Tổng Giám đốc Kinh doanh Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh:
	28/12/1956

	- Nơi sinh:
	Nam Định

	- Trình độ văn hóa:
	10/10

	- Trình độ chuyên môn:
	Thạc sỹ Kinh tế Quốc tế

	- Trình độ lý luận chính trị:
	Cao cấp lý luận chính trị

	- Quá trình công tác:
	· Từ tháng 5/1979 đến tháng 03/1990: Chuyên viên Phòng Kinh tế Đối ngoại, Nhà máy Đóng tàu Hạ Long.
· Từ tháng 04/1990 đến tháng 05/1992: Phó Trưởng Phòng Kinh tế Đối ngoại, Nhà máy Đóng tàu Hạ Long.

· Từ tháng 06/1992 đến tháng 06/1996: Chuyên viên Phòng Kinh tế Đối ngoại , Liên hiệp Khoa học Sản xuất Đóng tàu Việt Nam.

· Từ tháng 07/1996 đến tháng 11/1999: Phó Ban Quan hệ Quốc tế, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.

· Từ tháng 12/1999 đến tháng 02/2003: Trưởng ban Kinh doanh Đối ngoại, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.

· Từ tháng 03/2003 đến tháng 06/2006: Phó Tổng Giám đốc, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.

· Từ tháng 06/2006 đến nay: Tổng Giám đốc Kinh doanh, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.

	- Số cổ phần nắm giữ:

- Tỷ lệ:
	Đại diện phần vốn của Vinashin


	- Những người có liên quan:
	Số cổ phần nắm giữ: 0

	- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký giao dịch:
	Không

	- Lợi ích liên quan đối với việc đăng ký giao dịch:
	Không


6.1.2. Ông Nguyễn Duy Hùng – Tổng Giám đốc kiêm Ủy viên
	- Chức vụ hiện tại:
	Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol)
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol)

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh:
	27/02/1956

	- Nơi sinh:
	Hải Phòng

	- Trình độ văn hóa:
	12/12

	- Trình độ chuyên môn:
	Cử nhân kinh tế 

	- Trình độ lý luận chính trị:
	Trung cấp lý luận chính trị

	- Quá trình công tác:
	· Từ năm 1976 đến năm 1980: Nhân viên Phòng Kế hoạch Sản xuất, Xí nghiệp 20/07 thuộc Sở Công nghiệp Hải Phòng.
· Từ năm 1980 đến năm 1986: Thuyền viên, Công ty Vận tải Biển Vosco.

· Từ năm 1986 đến năm 1995: Phó Giám đốc Kinh doanh, Công ty Thép Lập Thành.

· Từ năm 1995 đến năm 2001: Giám đốc, Công ty Thép Lập Thành, Phó chủ tịch HĐTV.
· Từ năm 2001 đến năm 2002: Giám đốc, Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Ven biển TST, Chủ tịch HĐTV.
· Từ năm 2002 đến nay: Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol), Ủy viên Hội đồng Quản trị.

	- Số cổ phần nắm giữ:

- Tỷ lệ:
	642.000 cổ phần
16,05%

	- Những người có liên quan:
	Số cổ phần nắm giữ: 0

	- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký giao dịch:
	Không

	- Lợi ích liên quan đối với việc đăng ký giao dịch:
	Không


6.1.3. Ông Đỗ Văn Phệch - Ủy viên 

	- Chức vụ hiện tại:
	Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol)
Kế toán trưởng, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh:
	08/01/1949

	- Nơi sinh:
	Hải Phòng

	- Trình độ văn hóa:
	10/10

	- Trình độ chuyên môn:
	Cử nhân Tài chính Kế toán

	- Trình độ lý luận chính trị:
	Cao cấp lý luận chính trị

	- Quá trình công tác:
	· Từ năm 1968 đến năm 1993: Quyền Tiểu đội trưởng, Tài vụ, D12 Công an Nhân dân Vũ trang.
· Từ năm 1973 đến năm 2004: Kế toán trưởng, Nhà máy Đóng tàu Bạch Đằng.

· Từ năm 2004 đến nay: Kế toán trưởng, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.

	- Số cổ phần nắm giữ:

- Tỷ lệ:
	Đại diện phần vốn của Vinashin
-

	- Những người có liên quan:
	Số cổ phần nắm giữ: 0

	- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký giao dịch:
	Không

	- Lợi ích liên quan đối với việc đăng ký giao dịch:
	Không


6.1.4. Ông Lưu Quyết Thắng - Ủy viên 

	- Chức vụ hiện tại:
	Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol)

Ủy viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin)

Trưởng ban Quản lý Dự án Đầu tư Phía Nam, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh:
	17/12/1966

	- Nơi sinh:
	Hải Phòng

	- Trình độ văn hóa:
	12/12

	- Trình độ chuyên môn:
	Kỹ sư Kinh tế Hàng hải

	- Trình độ lý luận chính trị:
	Cao cấp lý luận chính trị

	- Quá trình công tác:
	· Từ năm 1989 đến năm 1990: Nhân viên Xuất nhập khẩu Phòng Xuất nhập khẩu, Công ty Dịch vụ Thủy sản Tây Nam.
· Từ năm 1990 đến năm 1993: Nhân viên Xuất nhập khẩu Phòng Xuất nhập khẩu, Chi nhánh Công ty Dịch vụ Đầu tư Xuất nhập khẩu và Vận tải Biển Khánh Hòa tại thành phố Hồ Chí Minh.

· Từ năm 1994 đến năm 1999: Trưởng phòng Xuất nhập khẩu, Nhà máy Tàu biển Sài Gòn - Công ty Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn.

· Từ năm 1999 đến năm 2000 :  Phó Giám đốc, Nhà máy Tàu biển Sài Gòn - Công ty Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn.

· Từ năm 2001 đến nay: Trưởng ban Quản lý Dự án Đầu tư Phía Nam, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.

	- Số cổ phần nắm giữ:

- Tỷ lệ:
	Đại diện phần vốn của Vinashin 

	- Những người có liên quan:
	Số cổ phần nắm giữ: 0

	- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký giao dịch:
	Không

	- Lợi ích liên quan đối với việc đăng ký giao dịch:
	Không


6.2. Danh sách Ban kiểm soát
6.2.1. Ông Lưu Văn Hợp - Trưởng Ban Kiểm soát

	- Chức vụ hiện tại:
	Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol)
Trưởng Ban kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh:
	15/07/1960

	- Nơi sinh:
	Phương Trung, Thanh Oai, Hà Tây

	- Trình độ văn hóa:
	10/10

	- Trình độ chuyên môn:
	Kỹ sư Kinh tế

	- Quá trình công tác:
	· Từ tháng 8/1986 đến tháng 08/1996: Kế toán Tổng hợp Phòng Kế toán Tài vụ, Liên hiệp Khoa học Sản xuất Đóng tàu Việt Nam.

· Từ tháng 08/1996 đến tháng 03/1999: Kế toán Tổng hợp Phòng Kế toán Tài vụ, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.
· Từ tháng 04/1999 đến tháng 03/2004: Phó Ban Tài chính Kế toán, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.
· Từ tháng 03/2004 đến tháng 11/2004: Phó Ban Kiểm toán, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.
· Từ tháng 11/2004 đến nay: Trưởng Ban Kiểm toán, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.

	- Số cổ phần nắm giữ:

- Tỷ lệ:
	-
-

	- Những người có liên quan:
	Số cổ phần nắm giữ: 0

	- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký giao dịch:
	Không

	- Lợi ích liên quan đối với việc đăng ký giao dịch:
	Không


6.2.2. Ông Phan Lê Tân – Thành viên Ban Kiểm soát
	- Chức vụ hiện tại:
	Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol)
Phó Tổng Giám đốc Công ty Aalborg- Industries.

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh:
	01/06/1972

	- Nơi sinh:
	Hải Phòng

	- Trình độ văn hóa:
	12/12

	- Trình độ chuyên môn:
	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

	- Trình độ lý luận chính trị:
	Không

	- Quá trình công tác:
	· Từ tháng 04/1996 đến tháng 10/2004: Phụ trách Cung ứng LPG, Công ty Shell Gas Hải Phòng.
· Từ tháng 11/2004 đến tháng 12/2005: Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol)

· Từ tháng 12/2005 đến nay: Phó Tổng Giám đốc, Công ty Aalborg- Industries.

	- Số cổ phần nắm giữ:

- Tỷ lệ:
	480.000 cổ phần
12,00%

	- Những người có liên quan:
	Không

	- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký giao dịch:
	Không

	- Lợi ích liên quan đối với việc đăng ký giao dịch:
	Không


6.2.3. Ông Bùi Thạch Sơn – Thành viên Ban Kiểm soát
	- Chức vụ hiện tại:
	Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol) 

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol)

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh:
	21/06/1959

	- Nơi sinh:
	Lạng Sơn

	- Trình độ văn hóa:
	12/12

	- Trình độ chuyên môn:
	Kỹ sư Kinh tế Hàng hải

	- Trình độ lý luận chính trị:
	Trung cấp lý luận chính trị

	- Quá trình công tác:
	· Từ 1984 đến 1997: Thuyền viên, Công ty Vitranschart.

· Từ 1997 đến 1998: Thuyền viên, Công ty Inlaco.

· Từ 1998 đến 1999: Chuyên viên Hàng hải, Công ty Bảo hiểm Pjico.

· Từ 1999 đến 2002: Cán bộ Kỹ thuật, Công ty Inlaco.

· Từ 2002 đến 2003: Trưởng Phòng Kỹ thuật, Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol).

· Từ tháng 08/2003 đến tháng 12/2003: Trưởng Phòng An toàn Pháp chế, Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol).

· Từ tháng 12/2003 đến tháng 01/2005: Trưởng Ban Quản lý Tàu, Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol).

· Từ tháng 01/2005 đến nay: Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol).

	- Số cổ phần nắm giữ:

- Tỷ lệ:
	50.000 cổ phần

1,25%

	- Những người có liên quan:
	Không

	- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký giao dịch:
	Không

	- Lợi ích liên quan đối với việc đăng ký giao dịch:
	Không


6.3. Danh sách Ban giám đốc
6.3.1. Ông Nguyễn Duy Hùng - Tổng Giám đốc (xem lý lịch phần trên)
6.3.2. Ông Bùi Thạch Sơn - Phó Tổng Giám đốc (xem lý lịch phần trên)
7. Tài sản
7.1. Đất đai

Bảng 17: Chi tiết tình hình đất đai
	TT
	Địa điểm
	Diện tích


	Thời điểm bắt đầu thuê
	Thời hạn (năm)
	Loại hình

	1
	Trụ sở
	312 m2
	2005
	02
	Thuê

	2
	Chi nhánh Hà Nội
	222m2
	2005
	05
	Thuê

	3
	Chi nhánh Hải Phòng
	100m2
	2004
	10
	Thuê

	4
	Kho Đình Vũ
	20.520 m2 
	2005
	42
	Thuê

	5
	Kho Nhà Bè
	30.000 m2
	2006
	30
	Thuê

	6
	Khu Đô thị Golf Mê Linh
	217 ha
	
	
	Đã có quyết định giao đất 

	7
	Cụm Công nghiệp Tàu thủy Vinashin Long An
	339 ha
	
	
	Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Long An đã hoàn thành đo đạc bản đồ địa chính, đang lập quy hoạch 1/2.000


Nguồn: Shinpetrol
7.2. Tài sản cố định

Bảng 18: Chi tiết tình hình tài sản cố định

	TT
	Tên tài sản
	Nguyên giá (VND)
	Thời gian khấu hao (năm)
	Giá trị còn lại (tính đến ngày 31/12/2005) (VND)
	Giá trị còn lại (tính đến ngày 30/09/2006) (VND)

	1
	Tàu Việt Gas 01
	18.080.878.048
	15
	14.866.499.739
	13.962.455.836

	2
	Tàu Việt Gas 02
	49.586.192.417
	15
	39.117.996.236
	36.638.686.615

	3
	Tàu Việt Gas 06
	7.395.107.608
	10
	5.669.582.493
	Đã thanh lý tháng 07/06

	4
	Tàu Vinashin 03
	17.082.261.905
	15
	14.899.528.440
	14.045.415.345

	5
	Tàu Aquamarine
	18.313.838.000
	15
	16.991.171.927
	16.075.480.027

	6
	Tàu Shinpetrol 01
	14.767.773.468
	15
	14.521.643.910
	13.783.255.236

	7
	Tàu Asia Sea 01
	105.584.864.166
	
	Mua sau ngày 31/12/2005
	101.813.976.159

	8
	Tàu Asia Sea 02
	Nhận tháng 06/06; Chưa tăng tài sản đang chờ quyết toán
	
	
	

	9
	Tàu Vinashin Iron
	Nhận tháng 07/06; Chưa tăng tài sản đang chờ quyết toán
	
	
	

	10
	Tàu Vinashin Silver
	Vừa nhận ngày 21/11/2006, chưa tăng tài sản đang chờ quyết toán
	
	
	


Nguồn: Shinpetrol

8. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Quý IV/2006, doanh thu và lợi nhuận của Shinpetrol dự kiến sẽ tăng do khai thác và cho thuê ngay 02 tàu hàng rời đã nhận (dự kiến doanh thu của đội tàu: 02 tàu cũ và 02 tàu mới trong quý IV/06 khoảng 20 tỷ đồng sau khi trừ đi chi phí khoảng 11 tỷ, ước tính lợi nhuận từ đội tàu này khoảng 09 tỷ đồng)
Năm 2007 dự kiến cả 04 tàu vận tải hàng rời quốc tế và đội tàu vận tải LPG cùng hoạt động với doanh thu bình quân 12.000 USD/tàu/ngày. Vì vậy, doanh thu từ hoạt động vận tải khoảng 230 tỷ đồng. Thêm vào đó, Kho LPG tại Đình Vũ va Nhà Bè nên lượng nhập khẩu LPG sẽ tăng gấp đôi (khoảng 65.000 tấn x 500 USD/tấn) với doanh thu dự kiến là 520 tỷ đồng.

Căn cứ vào sự phát triển của ngành kinh doanh LPG và vận tải quốc tế, Shinpetrol xây dựng kế hoạch năm 2008, 2009 tăng khoảng 15% so với năm 2007.

Năm 2007, 2008 Công ty dự kiến chi trả cổ tức 15%/năm.
Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức chi tiết trong giai đoạn 2006 -2008 của Shinpetrol được thể hiện chi tiết trong Bảng 19.
Kế hoạch đầu tư năm 2006 của Công ty và tiến độ thực hiện được thể hiện trong Bảng 20. dưới đây.
Bảng 19: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Shinpetrol giai đoạn 2006 - 2008

	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008

	
	Triệu đồng
	% tăng giảm so với 2005
	Triệu đồng
	% tăng giảm so với 2006
	Triệu đồng
	% tăng giảm so với 2007

	Doanh thu thuần
	482.963
	63,83%
	750.400
	55,37%
	862.960
	15%

	Thuế TNDN
	1.270
	8,9%
	1.905
	50%
	2.191
	15%

	LNST
	9.703     
	202,71%
	13.609
	50%
	15.651
	15%

	Tỷ lệ LNST/DTT
	1,879%
	
	1,81%
	
	1,81%
	

	Tỷ lệ LNST/VCSH
	11,342%
	
	17,01%
	
	19,56%
	

	Cổ tức (%/mệnh giá)
	10%
	
	15%
	
	15%
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Bảng 20: Kế hoạch đầu tư của Shinpetrol năm 2006

	TT
	Công trình, thiết bị đầu tư
	Vốn đầu tư
	Tình hình thực hiện

	I
	Kho chứa LPG
	 
	 

	1
	Kho Đình Vũ- Hải Phòng
	   140 tỷ đồng 
	- Thiết kế cơ sở và báo cáo đầu tư;
- Thỏa thuận thiết kế cơ sở và thỏa thuận môi trường với các Sở, Ban ngành Hải Phòng.

	2
	Kho Nhà Bè- Tp.HCM
	140 tỷ đồng
	- Ký hợp đồng hợp tác với Cục Kỹ thuật Hậu cần QK7;

- Hồ sơ thiết kế san nền, địa hình, địa chất;

- Ký hợp đồng thiết kế cơ sở và lập dự án.

	 
	Tổng
	 280 tỷ đồng 
	 

	II
	Dự án bất động sản
	 
	 

	1
	Kho đô thị Golf Mê Linh
	384 triệu USD
(Tổng vốn ĐT) 
	 - Tiến hành đền bù giai đoạn I (70 ha);

- Đang đàm phán liên doanh với đối tác Hàn Quốc;

	2
	Cụm Công nghiệp Tàu thủy Vinashin Long An
	1.500 tỷ đồng
(CSHT)

	- Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Long An đã thẩm định nhu cầu sử dụng đất.UBND Tỉnh Long An chấp thuận cho Công ty đầu tư với diện tích khoảng 289 ha tại xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc;

- Chọn đơn vị khảo sát và tư vấn lập quy hoạch tổng thể.

	
	Tổng
	384 triệu USD 
1.500 tỷ đồng
	

	III
	Dự án khác
	
	

	1
	Đầu tư thương hiệu gas bình Vinashin
	1.507.206 USD
	- Đăng ký sở hữu công nghiệp;

- Chon nhà thầu gia công vỏ bình.

	2
	Mua 08 chiếc tàu hàng rời (04 chiếc 22.500-28.500 DWT và 04 chiếc 31.000-36.000 DWT)
	546 triệuUSD
	- Đang hoàn thiện hồ sơ dự án.

	 
	Tổng
	547,507206 triệu USD 
	 

	 
	Tổng (I + II + III)
	1.780 tỷ đồng

931.507206 triệu USD
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9. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Shinpetrol được xây dựng dựa trên cơ sở những hợp đồng kinh doanh và vận chuyển LPG Công ty đã ký kết và đang trong quá trình thực hiện.
Kế hoạch đầu tư mở rộng kinh doanh đội tàu hàng khô của Công ty dựa trên triển vọng phát triển ngành.
Kế hoạch phát triển Công ty nhằm đạt được những mục tiêu:
· Đạt 75 – 80% thị phần vận chuyển LPG cả nước.
· Giữ tốc độ tăng trưởng mảng dịch vụ vận chuyển và kinh doanh LPG 5%/năm.

· Định hướng phát triển hoạt động vận chuyển hàng rời đạt tốc độ tăng trưởng 10-15%/năm.

· Phát triển mở rộng các dự án bất động sản của Công ty.

· Giữ lợi nhuận năm của Công ty đạt mức 17-20% vốn điều lệ trong giai đoạn 2006 – 2008.
· Giữ mức cổ tức ổn định 15%/năm.

10. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức xin đăng ký

Không có.
11. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán đăng ký

Công ty cũng đang theo đuổi vụ kiện với bên nguyên đơn là Công ty Seagull Chartering and Operating Limited (Nam Phi) do vụ bắt giữ tàu Asean Sea 01 ngày 22/03/2006 tại cảng Durban, Nam Phi gây thiệt hại cho Công ty khoản 30.000 USD. Nguyên nhân của vụ bắt giữ là do sự mạo danh của Công ty Sopas Maritime Corporation (332A đường Nguyễn Tất Thành, quận 04, thành phố Hồ Chí Minh) trong việc nhận là người quản lý và đứng ra thuê con tàu nói trên. Công ty đã đặt cọc một số tiền có giá trị là 510.000USD cho Tòa án Thành phố Durban, Nam Phi để giải phòng tàu và đang tiến hành thủ tục khởi kiện đối tác nước ngoài này. Hiện tòa án Nam Phi đang thụ lý vụ việc này và dự kiến sẽ ra phán quyết vào cuối năm 2006 hoặc đầu năm 2007.
IV. CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ

1. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
3. Tổng số chứng khoán: 4.000.000 cổ phiếu
4. Giá trị sổ sách:

· Giá trị sổ sách của Shipetrol tại thời điểm 01/01/2006
	Giá trị sổ sách của một cổ phần
	=
	Nguồn vốn chủ sở hữu
	=
	47.241.118.476
	=
	11.810 đồng/cổ phần.

	
	
	Tổng số cổ phần hiện hành
	
	4.000.000
	
	


· Giá trị sổ sách của Shipetrol tại thời điểm 30/09/2006

	Giá trị sổ sách của một cổ phần
	=
	Nguồn vốn chủ sở hữu
	=
	50.572.625.976
	=
	12.643 đồng/cổ phần.

	
	
	Tổng số cổ phần hiện hành
	
	4.000.000
	
	


5. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài: 

Các pháp nhân và thể nhân nước ngoài có thể mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin theo đúng quy định về tỷ lệ sở hữu của người nước ngoài trong một tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch. Cụ thể tỷ lệ nắm giữ tối đa là 49% tổng số cổ phiếu của Công ty theo Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 90/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg. 
Hiện nay, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ 0% cổ phần tại Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin, như vậy, nhà đầu tư nước ngoài còn được quyền mua thêm 49% cổ phần tại Shinpetrol.
6. Các loại thuế có liên quan:

· Thông tư 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 quy định Công ty thành lập mới được miễn 100% thuế TNDN trong 2 năm đầu kể từ khi thành lập (năm 2003 và 2004) và giảm 50% trong 2 năm tiếp theo (2005 và 2006).
· Theo quy định của công văn số 5248/TC-CST của Bộ tài chính ngày 29/04/2005 về việc ưu đãi thuế TNDN cho tổ chức đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội, đối với tổ chức đăng ký giao dịch chứng khoán lần đầu tại TTGDCK Hà Nội, ngoài việc được hưởng các ưu đãi về thuế phù hợp với quy định của Luật thuế TNDN hiện hành, còn được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 02 năm tiếp theo kể từ khi giao dịch lần đầu tại TTGDCK Hà Nội. Công ty dự kiến đăng ký được hưởng ưu đãi thuế cho công ty đăng ký giao dịch tại TTGDCKHN trong vòng 02 năm (2010 và 2011).

· Theo Thông tư 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và thuế TNDN đối với lĩnh vực chứng khoán, các cá nhân đầu tư chứng khoán được miễn thuế thu nhập đối với khoản thu nhập từ cổ tức và chênh lệch mua bán chứng khoán.
V. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ

1. Tổ chức tư vấn

· Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)
Trụ sở chính
Địa chỉ: 180 - 182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp HCM

Điện thoại: (84-8) 821 8567
Fax: (84-8) 821 3867


Website:  www.ssi.com.vn
Email: ssi@ssi.com.vn
Chi nhánh tại Hà Nội
Địa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 942 6718
Fax: (84-4) 942 6719

Email: ssihanoi@hn.vnn.vn
2. Tổ chức kiểm toán 

· Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam
Địa chỉ: 1005- tầng 10- Tòa nhà 18T2, Khu đô thị Trung Hòa- Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 251 1157

Fax: (84-4) 251 1159
· Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

Địa chỉ: 229 Đồng Khởi, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 827 2295

Fax: (84-8) 827 2300

VI. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO
1. Rủi ro về kinh tế 

Vận chuyển hàng hóa quốc tế là một trong các khâu tạo điều kiện cho hàng hóa được thông thương trên thị trường, phục vụ cho nhiều ngành nghề khác nhau đặc biệt là hoạt động xuất nhập khẩu. Những thay đổi về chính sách và tình hình của nền kinh tế Việt Nam sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của hoạt động xuất nhập khẩu và gây tác động đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này trong đó có Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin.
2. Rủi ro về pháp luật
Mặc dù hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần nhưng hoạt động kinh doanh của Shinpetrol còn chịu tác động trực tiếp từ chính sách, cơ chế điều hành cũng như chiến lược phát triển của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam. Vì vậy, những thay đổi về chính sách của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty.
3. Rủi ro đặc thù ngành

Do đặc thù hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển, nên kết quả sản xuất kinh doanh của Shinpetrol bị ảnh hưởng trực tiếp và rất lớn từ giá xăng dầu. Tuy nhiên, phần lớn lượng xăng dầu thành phẩm tiêu thụ trong nước hiện nay là nhập khẩu từ nước ngoài nên những biến động của giá dầu thế giới cũng tác động đến hoạt động của Công ty.
Ngoài ra, do Shinpetrol hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực vận tải dầu khí, hàng tổng hợp, hàng rời và hàng container ở phạm vi toàn thế giới nên Công ty còn chịu rủi ro về những quy định thuộc lĩnh vực hàng hải quốc tế.
4. Rủi ro khác

Công ty còn có thể chịu những rủi ro khác như các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế như lạm phát, thay đổi lãi suất v.v... Ngoài ra, còn có một số rủi ro mang tính bất khả kháng ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng đến Công ty như các hiện tượng thiên tai (hạn hán, bão lụt), chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo…
VII. PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh;
Phụ lục 2: Sổ theo dõi cổ đông;
Phụ lục 3: Nghị quyết của ĐHĐCĐ về đăng ký giao dịch cổ phiếu trên TTGDCKHN;
Phụ lục 4: Báo cáo kiểm toán năm 2005 và Báo cáo tài chính Quý III/2006;
Phụ lục 5: Điều lệ Công ty cổ phần.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2006
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGUYỄN QUỐC ÁNH
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN DUY HÙNG
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
	TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

	LÊ NGỌC BÍCH
	LƯU VĂN HỢP


DIỄN BIẾN TĂNG GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU TỪ 2003 - 30/06/2006
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� Chỉ số ROE năm 2005 được tính trên Vốn chủ sở hữu đã điểu chỉnh giảm phần vốn góp liên doanh của Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy.





PAGE  
-iii-


[image: image4.emf][image: image5.png]\ V 4

\ /4



[image: image6.png]SHINPETROIL.



[image: image7.emf][image: image8.emf]_1223115629

_1223811163.vsd
Name
Title


Name
Title


Name
Title


Name
Title


Name
Title


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 


TỔNG GIÁM ĐỐC
 


PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 


BAN KIỂM SOÁT
 


Phòng An toàn Pháp chế
 


Phòng Kỹ thuật
 


Phòng Vật tư
 


Phòng Thuyền viên
 


Ban Đóng mới
 


Phòng Kinh doanh
 


Phòng Đầu tư
 


Phòng Kế toán
 


Phòng Hành chính
 


Phòng Tổ chức Nhân sự
 


Phòng Khai thác Đại lý
 


Ban Kiểm soát Nội bộ
 


Chi nhánh Hà Nội
 


Chi nhánh Hải Phòng
 


Tàu Việt Gas 01
 


Tàu Việt Gas 02
 


Tàu Asian Sea 2
 


Tàu Vinashin Silver
 


Tàu Vinashin Iron
 


Ban Quản lý Tàu
 


Tàu Aquamarine Gas
 


Tàu Shinpetrol Gas 01
 


Tàu Dầu Vinashin 03
 


Tàu Asian Sea 1
 



_1223115628

